
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Khoa Quản lý Giảng viên hướng dẫn

1 030431150007 Bùi Hạ Mỹ 29/06/1997 DH31AV01 7.39 Ngoại ngữ

2 030431150057 Nguyễn Phạm Như Ngọc 19/05/1997 DH31AV01 7.27 Ngoại ngữ

3 030431150017 Bùi Trúc Phương 26/10/1997 DH31AV01 6.99 Ngoại ngữ

4 030431150036 Phan Thanh Tuyền 23/08/1997 DH31AV01 7.45 Ngoại ngữ

5 030431150059 Lê Thị Diễm Xuân 18/12/1997 DH31AV01 7.33 Ngoại ngữ

6 030431150091 Nguyễn Phó Gia Hân 11/10/1997 DH31AV02 7.64 Ngoại ngữ

7 030431150098 Nguyễn Hà Thanh 10/10/1997 DH31AV02 7.60 Ngoại ngữ

8 030431150092 Huỳnh Thị Phương Thảo 11/09/1997 DH31AV02 6.91 Ngoại ngữ

9 030431150116 Trần Thị Thủy Tiên 08/10/1997 DH31AV02 7.10 Ngoại ngữ

10 030431150061 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/12/1997 DH31AV02 7.17 Ngoại ngữ

11 030431150123 Trần Hạ My 07/06/1997 DH31AV03 7.40 Ngoại ngữ

12 030431150150 Nguyễn Thị Tuyết Nam 05/05/1997 DH31AV03 7.48 Ngoại ngữ

13 030431150169 Bùi Nguyễn Hoàng Thi 02/02/1997 DH31AV03 7.35 Ngoại ngữ

14 030431150125 Đoàn Thị Thu Trang 07/04/1997 DH31AV03 6.84 Ngoại ngữ

15 030429130031 Trần Thị Xuân Mến 10/02/1994 DH29AV01 6.63 Ngoại ngữ

16 030430140078 Huỳnh Thị Thùy Dương 16/06/1995 DH30AV01 7.22 Ngoại ngữ

17 030430140296 Hồ Thị Bích Trâm 13/08/1996 DH30AV03 7.32 Ngoại ngữ

18 030431150020 Phạm Lê Duy 26/01/1997 DH31AV01 7.15 Ngoại ngữ

19 030431150013 Võ Tấn Hải 27/10/1997 DH31AV01 7.77 Ngoại ngữ

20 030431150029 Nguyễn Thị Bích Mai 24/06/1997 DH31AV01 7.33 Ngoại ngữ

21 030431150056 Trần Hoàng Mai 19/06/1997 DH31AV01 7.30 Ngoại ngữ
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